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Phụ lục I: Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

Số TT Họ và tên KTV hành nghề

Giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề kiểm toán

Số Thời hạn
Từ ngày Đến ngày

1 2 3 4 5
Văn phòng Hà Nội

1 Hà Thị Thu Thanh 0022-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
2 Trần Thị Thúy Ngọc 0031-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
3 Khúc Thị Lan Anh 0036-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
4 Phạm Hoài Nam 0042-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
5 Trần Xuân Ánh 0723-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
6 Vũ Đức Nguyên 0764-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
7 Trần Huy Công 0891-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
8 Hoàng Lan Hương 0898-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
9 Phạm Quỳnh Hoa 0910-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027

10 Phạm Nam Phong 0929-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
11 Phan Ngọc Anh 1101-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
12 Nguyễn Thanh Hương 1415-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
13 Nguyễn Anh Tuấn 1472-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
14 Đỗ Trung Kiên 1924-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
15 Lê Anh Sơn 1961-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
16 Đỗ Hồng Dương 2393-2021-001-1 11-07-2022 31-12-2025
17 Nguyễn Tiến Quốc 3008-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
18 Phạm Tuấn Linh 3001-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
19 Nguyễn Trà Giang 3816-2021-001-1 11-07-2022 31-12-2025
20 Bùi Thị Mai Hương 3829-2021-001-1 11-07-2022 31-12-2025
21 Mai Thị Thúy Loan 3837-2021-001-1 11-07-2022 31-12-2025
22 Lê Đình Dũng 3943-2022-001-1 11-07-2022 31-12-2026
23 Nguyễn Công Cương 3992-2022-001-1 11-07-2022 31-12-2026
24 Trương Thị Quyết 3840-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
25 Đào Đức Anh Dũng 4202-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
26 Nguyễn Thu Huyền 4664-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
27 Lương Tuấn Đạt 4370-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
28 Nguyễn Tuấn Anh 4438-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
29 Trần Thị Ly Ly 5079-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
30 Mai Hồng Hoa 4834-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
31 Vũ Văn Hùng 5070-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
32 Nguyễn Khương Duy 5063-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
33 Lương Tuấn Anh 5306-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
34 Ngô Anh Đức 5210-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
35 Nguyễn Thu Trang 5360-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
36 Nguyễn Thị Ngân 5248-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
37 Bùi Diệu Hương 5234-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
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38 Vũ Ngọc Tùng 5295-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
39 Đoàn Diệu Huyền 5593-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
40 Đào Thanh Tùng 5611-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
41 Hoàng Lê Thu Phương 5603-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024

Chi nhánh Thành phố HCM:
42 Phạm Văn Thinh 0028-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
43 Võ Thái Hòa 0138-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
44 Trần Đình Nghi Hạ 0288-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
45 Lê Đình Tứ 0488-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
46 Nguyễn Quang Trung 0733-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
47 Nguyễn Thị Thu Sang 1144-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
48 Bùi Văn Trịnh 1808-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
49 Nguyễn Minh Thao 1902-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
50 Đào Thái Thịnh 1867-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
51 Nguyễn Tuấn Ngọc 2110-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
52 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3026-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023

53
Phạm Hoàng Khánh
Phương

2756-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024

54 Trần Hồng Quân 2758-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
55 Vòng Mỹ Thanh 3460-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
56 Trần Văn Đặng 4142-2022-001-1 11-07-2022 31-12-2026
57 Ưng Hồng Diễm An 4132-2022-001-1 11-07-2022 31-12-2026
58 Nguyễn Thanh Toàn 4572-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
59 Tôn Thất Tiến 4326-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
60 Phan Thị Hồng Nhung 4310-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
61 Hoàng Thị Lan Anh 4597-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
62 Nguyễn Đức Mẫn 4619-2023-001-1 01-01-2023 31-12-2027
63 Nguyễn Hoàng Quốc Trí 4773-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
64 Nguyễn Phương Thảo 4766-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
65 Nguyễn Đức Tiến Mẫn 4748-2019-001-1 11-07-2022 31-12-2023
66 Nguyễn Đoàn Ngọc Điệp 5036-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
67 Nguyễn Đỗ Đức Trung 5519-2020-001-1 11-07-2022 31-12-2024
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